TỔNG HỢP KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT 5

I – Đọc hiểu 

RỪNG PHƯƠNG NAM

           Rừng cây im lặng quá. Một tiếng lá rơi lúc này cũng có thể khiến người ta giật mình. Lạ quá, chim chóc chẳng nghe con nào kêu. Hay vừa có tiếng chim ở một nơi nào xa lắm, vì không chú ý mà tôi không nghe chăng ?


Gió bắt đầu nổi rào rào cùng với khối mặt trời tròn đang tuôn ánh sáng vàng rực xuống mặt đất. Một làn hơi đất nhè nhẹ tỏa lên, phủ mờ những cây cúc áo, rồi tan dần theo hơi ấm mặt trời. Phút yên tĩnh của rừng ban mai dần biến đi.


Chim hót líu lo. Nắng bốc hương hoa tràm thơm ngây ngất. Gió đưa mùi hương ngọt lan xa, phảng phất khắp rừng. Mấy con kì nhông nằm phơi lưng trên gốc cây mục, sắc da lưng luôn luôn biến đổi từ xanh hóa vàng, từ vàng hóa đỏ, từ đỏ hóa tím xanh...Con Luốc động đậy cánh mũi, rón rén bò tới. Nghe động tiếng chân con chó săn nguy hiểm,  những con vật thuộc loài bò sát có bốn chân to hơn ngón chân cái kia liền quét chiếc đuôi dài chạy tứ tán, con núp chỗ gốc cây thì biến thành màu xám vỏ cây, con đeo trên tán lá ngái thì bến ra màu xanh lá ngái.


Thoắt cái, cả một khoảng rừng nguyên sơ đã trở lại vẻ tĩnh lặng. Con chó săn bỗng ngơ ngác, không hiểu các con vật trước mặt làm thế nào lại biến đi một cách nhanh chóng như vậy.

                                                                                    Theo ĐOÀN GIỎI

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng nhất hoặc viết nội dung trả lời vào chỗ chấm.

Câu 1:  Đoạn thứ hai của bài (từ Gió bắt đầu nổi...đến...biến đi) tả cảnh rừng phương nam vào thời gian nào ? 
A. Lúc ban trưa

B. Lúc ban mai

C. Lúc hoàng hôn
D. Lúc đêm xuống
Câu 2. Tác giả tả mùi hoa tràm như thế nào? 
A. Thơm ngan ngát, tỏa ra khắp rừng cây.

B. Thơm ngọt ngào, theo gió bay đi khắp nơi.

C. Thơm ngây ngất, phảng phất khắp rừng.
D. Thơm thoảng thoảng, bay theo gió
Câu 3. Những con vật trong rừng biến đổi màu sắc để làm gì? 
A.Để làm cho cảnh sắc của rừng thêm đẹp đẽ, sinh động.

B. Để phù hợp với màu sắc xung quanh và tự bảo vệ mình.

C. Để phô bày vẻ đẹp mới của mình với các con vật khác.
D. Ý A và C
Câu 4.Em hiểu “thơm ngây ngất” nghĩa là thơm như thế nào? 
A. Thơm rất đậm, đến mức làm cho ta khó chịu.

B. Thơm một cách mạnh mẽ, làm lay động mọi vật.
C. Thơm thoang thoảng trong gió.
D. Thơm một cách hấp dẫn, làm ta say mê, thích thú.

Câu 5. Chủ ngữ trong câu: Phút yên tĩnh của rừng ban mai dần biến đi.” Là những từ ngữ nào ? 
A.Phút yên tĩnh

B. Phút yên tĩnh của rừng ban mai

C. Phút yên tĩnh của rừng ban mai dần 
D.Phút yên tĩnh của rừng 
Câu 6. Câu nào dưới dây có dùng quan hệ từ ?  
A.Chim hót líu lo. 

B.Phút yên tĩnh của rừng ban mai dần biến đi.
C. Nắng bốc hương hoa tràm thơm ngây ngất. 
D. Gió đưa mùi hương ngọt lan xa.
Câu 7.Dòng nào dưới đây gồm các từ trái nghĩa với từ “im lặng”  
A. Ồn ào, náo nhiệt, huyên náo.
B .Ồn ào, nhộn nhịp, đông đúc.

C. Nhộn nhịp, vui vẻ, thưa thớt
D. Ồn ào, nhộn nhịp, vui vẻ.
Câu 8:Câu “ Một tiếng lá rơi lúc này cũng có thể khiến người ta giật mình.” Muốn nói điều gì? Hãy viết câu trả lời của em: 
…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….
Câu 9 . Các từ in đậm trong câu “Gió bắt đầu nổi rào rào cùng với khối mặt trời tròn đang tuôn ánh sáng vàng rực xuống mặt đất.” Thuộc những từ loại gì ?  
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 10 .Em hãy thêm cặp quan hệ từ thích hợp vào câu văn sau: 
 “Nghe động tiếng chân con chó săn nguy hiểm,  những con vật thuộc loài bò sát có bốn chân to hơn ngón chân cái kia liền quét chiếc đuôi dài chạy tứ tán.”
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
II. Bài tập

Bài 1:Hãy xếp các từ dưới đây thành nhóm đồng nghĩa:

Chết, hi sinh, tàu hoả, xe máy, ăn, xơi, nhỏ, bé, rộng, rộng rãi, bao la, toi mạng, quy tiên, xe lửa, phi cơ, tàu bay, đớp, loắt choắt, bé bỏng, bát ngát, mênh mông.

Bài 2: Hãy thay quan hệ từ trong từng câu dưới đây bằng quan hệ từ khác để có câu đúng :

a. Nếu Rùa biết mình chậm chạp nên nó cố gắng chạy thật nhanh.

b. Tuy Thỏ cắm cổ chạy miết nên nó vẫn không đuổi kịp Rùa.

c.Vì Thỏ chủ quan , coi thường người khác nhưng Thỏ đã thua Rùa.

d.Câu chuyện này không chỉ hấp dẫn , thú vị nên nó còn có ý nghĩa giáo dục sâu sắc . 

Bài 3: Hãy viết một đoạn văn tả trận mưa rào.

GỢI Ý ĐÁP ÁN

I. Đọc hiểu:

Câu 1 : B. Lúc ban mai

Câu 2 : C. Thơm ngây ngất, phảng phất khắp rừng.

Câu 3 :B. Để phù hợp với màu sắc xung quanh và tự bảo vệ mình.

 Câu 4 : D. Thơm một cách hấp dẫn, làm ta say mê, thích thú.

Câu 5 : B. Phút yên tĩnh của rừng ban mai

Câu 6 : B.Phút yên tĩnh của rừng ban mai dần biến đi.
Câu 7: A. Ồn ào, náo nhiệt, huyên náo.

Câu 8: Câu “Một tiếng lá rơi lúc này cũng có thể khiến người ta giật mình.” Cho thấy Rừng Phương Nam rất yên tĩnh
Câu 9:  Mặt trời (danh từ) , tuôn (động từ) vàng rực (tính từ) 
Câu 10: Vì nghe động tiếng chân con chó săn nguy hiểm nên những con vật thuộc loài bò sát có bốn chân to hơn ngón chân cái kia liền quét chiếc đuôi dài chạy tứ tán
II. Bài tập

Bài 1:- Chết, hi sinh, toi mạng, quy tiên

- ăn, xơi, ngốn, đớp

- Nhỏ, bé, loắt choắt, bé  bỏng

- Xe lửa, tàu hoả, xe hoả

- Phi cơ, máy bay, tàu bay,

- Rộng, rộng  ãi, bao la, bát ngát, mênh mông

Bài 2:
a- Từ nếu thay bằng từ vì .

b- Từ nên thay bằng từ nhưng .

c- Từ nhưng thay bằng từ nên .

d- từ nên thay bằng từ mà .

Bài 3: VD:

 Những tia nắng yếu ới cuối cùng cũng biến mất sau những đám mây đen từ đâu kéo đến. Bầu trời và cả không gian chợt như dịu lại.Trời sắp mưa rồi!

Gió thổi mạnh, thốc đám bụi cuộn tròn bay lên cao, rồi lại tung chúng ra, rắc xuống mặt đất. Gió vỗ vào mặt, luồn vào tóc những người đi đường đang vội vã chạy mưa. Cây cối lao xao, xào xạc, những chiếc lá già úa không trụ được, rời cành rồi lượn bay theo gió.Mưa rơi, những hạt mưa đầu tiên nhẹ nhàng hôn lên đám lá đang reo vui chờ đón mưa đến gột sạch bụi bặm trên mình. Mưa rơi tí tách, nhảy múa vui vẻ, rộn ràng trên những mái nhà và trên mặt đường. Mưa thi nhau từng hạt, từng hạt rơi xuống. Chúng hò reo, hạt này chê hạt kia rơi chậm và thách đố nhau xem ai về đích trước. Thế rồi chúng phấn khích, rào rào lao xuống thành từng lớp như những mũi tên nhỏ lóng lánh ánh bạc. Lớp này nối tiếp lớp kia xối xả rơi xuống tạo ra những bong bóng nước trên mặt đường, rồi từ đó lại nở xòe ra vô số những bông hoa bong bóng nhỏ xinh

Cơn mưa rào đầu hè đến nhanh mà đi cũng nhanh làm sao! Cảm ơn cơn mưa đã tiếp thêm sức sống kỳ diệu cho muôn loài.

